
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 61 4034 CIN 3 đã k/chóp

7 2 44 2002 UBT 2 bên/VMC

7 3 22 ĐT UBT(T) 12cm

8 4 70 5005 Sa TC độ 2 + Sa TC độ 3

4 0

8 5 58 0010 K NMTC giai đoạn IB

9 6 39 2021 K CTC tại chổ + CIN 3 đã k/chóp

9 7 46 3033 UBT(P) 7 cm/VMC

9 8 30 0000 VS I/Polype CTC

11 9 42 2002 UBT(T) 8 cm

11 10 42 2002 UBT(T) 7 cm

11 11 26 ĐT UBT(T) 7 cm

2 12 48 3023 UBT(P) 7 cm

2 13 44 0000 UBT(P) 6 cm

2 14 26 0000 UBT(P) 6 cm

15 24 ĐT UBT(T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 66 8018 Sa BQ TC TT độ 4/Cao HA, TĐ

7 2 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

7 3 24 1011 UBT 2 bên   

8 4 54 4004 K NMTC giai đoạn IB

8 5 54 3013 CIN 3 đã k/chóp

8 6 28 ĐT UBT(P) t/phát/VMC 2 lần Bóc u

LÊ DIỆP + NHÂN + THẢO.TT

LÊ DIỆP + NHÂN + THẢO.TT

BS KHOA NS + HOÀI NAM + THỊ VÂN.TT

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MỘNG THU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + MỘNG THU.TT

V.THÀNH + MỘNG THU.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + NHÂN 

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + THU HÀ.TT

QUANG.BM + THU HÀ.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + LOAN.TT

DỰ BỊ

MỸ NHI + HƯNG + TỐ NHƯ

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TÂN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + TÂN.TT

H.THẮM + TÂN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + THU HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + CHI.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG VY + TUẤN.TT

MAI PHƯƠNG1 + V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

MỸ NHI + HƯNG + TỐ NHƯ

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Cắt xuống AĐ 2cm

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016 (Tuần1)

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/g tổng hợp nâng BQ ngã âm đạo + Cố định

TC vào DC cùng gai

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

BÙI THỊ BÌNH

PHẠM THỊ HƯỜNG

ĐÀO THỊ TRÚC MAI

PHẠM THỊ CÚC

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ LUÔNG

VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÚ LIÊN

NGUYỄN THỊ QUẾ

ĐỖ THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ KIM QUY

ĐỖ THỊ HOA LAN

NGUYỄN HẢI LỘC

HỒ THỊ LY HƯƠNG

ĐỖ THỊ THU NGÂN

ĐỖ THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN THỊ HẢI

TRẦN THỊ DẠ QUYÊN

2035

528UB

541UB

2982

2827

2828

112N

4815

SHC

542UB

5019

2815

104N

531UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

543UB

3165

5033

2804

PM

Ngày: 05/09/2016 

Ngày: 06/09/2016 

2811

5026

2707

2808



9 7 64 6006 K NMTC giai đoạn IA

9 8 45 2002 UBT dính; CĐPB: Abcess PP 2 bên

9 9 33 0000 T/d Polype lòng

11 10 32 2002 UBT 2 bên    

11 11 26 0000 VS I/ứ dịch TV(T)

11 12 25 ĐT UBT(T) 6 cm

2 13 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 28 1011 UBT(T) 6 cm

2 15 21 ĐT UBT(T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 1011 UXTC n/nhân gây RH, đtrị nội TB

7 2 46 0000 UXTC to

7 3 34 ĐT UBT(P) 9 cm

8 4 48 1011 UXTC 14 tuần

8 5 39 2002 UXTC to

9 6 43 2002 UBT(P) 5 cm

9 7 43 2012 NXTC 14 tuần

9 8 36 1001 UXTC 12 tuần/Mong con

11 9 69 4012 UBT(P) 4 cm

11 10 28 1001 UBT(T) 6 cm/VMC

11 11 25 ĐT UBT(P) 8 cm

2 12 45 1001 UBT(T) 8 cm

2 13 29 1001 VS II/ Tắc ODT

2 14 27 0010 VS II/ Tắc ODT(P)

15 24 0010 UBT(T)/VS II

4 0 0

4 0 0

7 1 59 2002 UBT(P) 7 cm + CIN 3 đã k/chóp

7 2 39 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

LÊ DIỆP + M.PHƯƠNG2 + VĂN PHƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + M.PHƯƠNG2 + VĂN PHƯƠNG.TT

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT + HẢI.TT

TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT + HẢI.TT

TÚ NGÂN + HẢI.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN + HINH.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + TRANG.TT

H. PHƯƠNG + VĂN PHƯƠNG.TT

M.TUYỀN + H.DANH + HỒI.TT

M.TUYỀN + H.DANH + HỒI.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + NGỌC TÂN.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + NGỌC TÂN.TT

PHẠM TÀI + NGỌC TÂN.TT

BS KHOA NS + MINH TÂN + TIÊU.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THẢO.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + THẢO.TT

THỤC TRANG + THẢO.TT

H. PHƯƠNG + THANH LOAN + VĂN PHƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + THANH LOAN + VĂN PHƯƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊNH.TT

ÁI THỤY + THỊNH.TT

THANH TÂM + THU BA + PHƯƠNG.TT

THANH TÂM + THU BA + PHƯƠNG.TT

THANH TÂM + PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + ANH THƯ 5 + HẠNH.TT

THƯƠNG.BM + H.TUẤN + VY.YD

THƯƠNG.BM + VY.YD

THƯƠNG.BM + VY.YD

ÁI THỤY + MINH NGỌC + THỊNH.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

PHẠM THỊ HÀ

NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THẢO

LÊ THỊ KIM HẠNH

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

VŨ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THÙY

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU OANH

HUỲNH THỊ HOA

CAO THỊ LIÊN HƯỜNG

TRẦN THỊ ÁI

LÊ THỊ LUYẾN

LÂM THỊ CẨM NHUNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐÀO THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THANH THÚY

LÊ THỊ HUỆ

HUỲNH LÊ THIÊN NGA

NGUYỄN THỊ LIỄU

LÝ MUỔNG QUÂN

NGUYỄN THỊ MỘNG HIỀN

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

NGUYỄN THỊ PHỤC

LÊ THỊ LINH

HUỲNH THỊ DIỆU

2695

2678

5159

2871

2886

5449

2855

2807

2636

2647

2890

4678

2880

2854

5037

2637

2646

2853

4819

2848

4816

5007

5034

2843

561UB

2846

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/09/2016 

Ngày: 08/09/2016 



7 3 27 1001 UBT(T) 8 cm

8 4 50 2012 UXTC 12 tuần

8 5 45 1001 UXTC + UBT(T)/VMC

8 6 46 3013 UBT(P) 7 cm

9 7 54 0000 NXTC + UBT(T)

9 8 50 2012 UXTC 12 tuần

9 9 42 1001 UBT 2 bên   

11 10 63 3003 UBT(P) 6 cm

11 11 47 2002 UBT(T) 7 cm

11 12 25 1001 UBT(P) 5 cm

2 13 59 1021 UBT(P) 6 cm

2 14 47 3003 UBT(P) 5 cm

2 15 38 4014 UBT(P) 4 cm

16 30 1001 UBT(T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 3003 UXTC 12 tuần/VMC

7 2 37 1011 UXTC 12 tuần/Rong huyết

7 3 35 1001 UBT 2 bên    

8 4 44 2022 UXTC 12 tuần/thống kinh

8 5 44 2032 UBT(T) 7 cm/VMC 2 lần

8 6 35 0000 T/d polype lòng TC

9 7 42 0010 UXTC + UBT(P)

9 8 37 1041 UBT(T) 8 cm

9 9 21 0000 UBT(P) 8 cm

11 10 46 ĐT UBT(T) 7 cm

11 11 39 2022 UBT(P) 6 cm

11 12 27 2022 UBT(P) 6 cm

2 13 40 3003 UBT(P) 8 cm

2 14 46 2012 LNMTCBT 2 bên

2 15 33 0000 UBT(P) 6 cm

16 26 ĐT UBT(T) 5 cm

ANH TUẤN + THƯ HƯƠNG + ĐIỆN.TT

ANH TUẤN + THƯ HƯƠNG ĐIỆN.TT

ANH TUẤN + ĐIỆN.TT

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2 + LOAN.TT

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2 + LOAN.TT

THU HÀ 2 + LOAN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + SAN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + SAN.TT

K.HOÀNG + SAN.TT

HƯNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƯNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + MỸ KHANH

THANH THÚY + TẠLINH + H.LINH.TT

THANH THÚY + TẠLINH + H.LINH.TT

THANH THÚY + H.LINH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LỆ QUYÊN + CƯỜNG.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + HƯỚNG.TT

D.MINH + ANH TUẤN + TÂN.TT

D.MINH + ANH TUẤN + TÂN.TT

ANH TUẤN + TÂN.TT

M.TUẤN.BM + MINH TRÂM + MINH.TT

M.TUẤN.BM + MINH TRÂM + MINH.TT

M.TUẤN.BM + MINH.TT

LÊ DIỆP + VĂN PHƯƠNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + H.NGỌC.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + H.NGỌC.TT

T.NGỌC + H.NGỌC.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

LÊ THỊ LỘC

VÕ THỊ KIM LOAN

HUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

PHẠM THỊ LOAN

BÙI THỊ LƯỢM

NGUYỄN THỊ THƯ HƯƠNG

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

BN TNTC

LÊ THỊ LỆ

TRẦN HẠNH THƯ

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

TRƯƠNG THỊ VY

TRẦN THỊ HỒNG LAN

HÀN THỊ THẮM

TRƯƠNG THỊ MÃI

PHAN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THU THẢO

TRỊNH THỊ SÁU

BN TNTC

NGÔ THỊ THẢ

HUỲNH THỊ LỰA

PHAN THỊ ÁNH

NGUYỄN CẨM TÚ

LƯU THỊ MỸ THẠNH

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ TÁM

BÙI THỊ TUYẾT NGA

2978

2944

2962

2937

2930

3102

2696

4817

2700

2945

2972

2939

4895

4696

2922

4811

2877

2920

2904

2852

2921

2894

2677

2910

2658

2665

2901

2895

2913

2692

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/09/2016 


